
Cao đẳng 17 C 1 - THU 1 17C1-THU1

Trung cấp-1N 17 T 1 - THU 1 17T1-THU1

Trung cấp-1N3T 17 T 2 - THU 1 17T2-THU1

Trung cấp-1,5N 17 T 3 - THU 1 17T3-THU1

Trung cấp-3N 17 T 4 - THU 1 17T4-THU1

Cao đẳng 17 C 1 - TKW 1 17C1-TKW1

Trung cấp 17 T 1 - TKW 1 17T1-TKW1

Công nghệ kỹ thuật máy tính Cao đẳng 17 C 1 - CMT 1 17C1-CMT1

Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính Trung cấp 17 T 1 - CMT 1 17T1-CMT1

Cao đẳng 17 C 1 - LTM 1 17C1-LTM1

Trung cấp 17 T 1 - LTM 1 17T1-LTM1

Cao đẳng 17 C 1 - ANM 1 17C1-ANM1

Trung cấp 17 T 1 - ANM 1 17T1-ANM1

Cao đẳng 17 C 1 - QTM 1 17C1-QTM1

Trung cấp 17 T 1 - QTM 1 17T1-QTM1

Cao đẳng 17 C 1 - NNA 1 17C1-NNA1

Trung cấp 17 T 1 - NNA 1 17T1-NNA1

Cao đẳng 17 C 1 - TCD 1 17C1-TCD1

Trung cấp 17 T 1 - TCD 1 17T1-TCD1

Cao đẳng 17 C 1 - KTD 1 17C1-KTD1

Trung cấp 17 T 1 - KTD 1 17T1-KTD1

Cao đẳng 17 C 1 - QTD 1 17C1-QTD1

Trung cấp 17 T 1 - QTD 1 17T1-QTD1

11 Công nghệ hàn Trung cấp 17 T 1 - CNH 1 17T1-CNH1

Cao đẳng 17 C 1 - CCK 1 17C1-CCK1

Trung cấp 17 T 1 - CCK 1 17T1-CCK1

Công nghệ chế tạo máy Cao đẳng 17 C 1 - CTM 1 17C1-CTM1

Công nghệ chế tạo dụng cụ Trung cấp 17 T 1 - CTM 1 17T1-CTM1

Cao đẳng 17 C 1 - BCĐ 1 17C1-BCĐ1

Trung cấp 17 T 1 - BCĐ 1 17T1-BCĐ1

Cao đẳng 17 C 1 - BCN 1 17C1-BCN1

Trung cấp 17 T 1 - BCN 1 17T1-BCN1

Cao đẳng 17 C 1 - CKL 1 17C1-CKL1

Trung cấp 17 T 1 - CKL 1 17T1-CKL1

SỐ

LỚP
KÝ HIỆU

Trình độ

đào tạo
Tên ngành, nghề

DANH MỤC MÃ LỚP KHÓA TUYỂN NĂM 2017

KHÓA BẬC
LOẠI

HÌNH
NGÀNH

S

TT

2 Thiết kế trang web

1 Tin học ứng dụng

4 Lập trình máy tính 

5

6 Quản trị mạng máy tính

14 Bảo trì thiết bị cơ điện

7 Tiếng Anh

8

3

An ninh mạng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Tài chính doanh nghiệp

9 Kế toán doanh nghiệp

10 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

12

13

15 Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp

16 Cắt gọt kim loại



Cao đẳng 17 C 1 - CNÔ 1 17C1-CNÔ1

Trung cấp 17 T 1 - CNÔ 1 17T1-CNÔ1

Cao đẳng 17 C 1 - STĐ 1 17C1-STĐ1

Trung cấp 17 T 1 - STĐ 1 17T1-STĐ1

19 Công nghệ sơn ô tô Trung cấp 17 T 1 - CSÔ 1 17T1-CSÔ1

Cao đẳng 17 C 1 - CNL 1 17C1-CNL1

Trung cấp 17 T 1 - CNL 1 17T1-CNL1

Cao đẳng 17 C 1 - KML 1 17C1-KML1

Trung cấp 17 T 1 - KML 1 17T1-KML1

Cao đẳng 17 C 1 - VSL 1 17C1-VSL1

Trung cấp 17 T 1 - VSL 1 17T1-VSL1

Cao đẳng 17 C 1 - LĐL 1 17C1-LĐL1

Trung cấp 17 T 1 - LĐL 1 17T1-LĐL1

Cao đẳng 17 C 1 - ĐĐT 1 17C1-ĐĐT1

Trung cấp 17 T 1 - ĐĐT 1 17T1-ĐĐT1

Cao đẳng 17 C 1 - ĐTD 1 17C1-ĐTD1

Trung cấp 17 T 1 - ĐTD 1 17T1-ĐTD1

Cao đẳng 17 C 1 - ĐDD 1 17C1-ĐDD1

Trung cấp 17 T 1 - ĐDD 1 17T1-ĐDD1

Cao đẳng 17 C 1 - ĐCT 1 17C1-ĐCT1

Trung cấp 17 T 1 - ĐCT 1 17T1-ĐCT1

Cao đẳng 17 C 1 - ĐĐK 1 17C1-ĐĐK1

Trung cấp 17 T 1 - ĐĐK 1 17T1-ĐĐK1

Cao đẳng 17 C 1 - ĐVT 1 17C1-ĐVT1

Trung cấp 17 T 1 - ĐVT 1 17T1-ĐVT1

Cao đẳng 17 C 1 - QVT 1 17C1-QVT1

Trung cấp 17 T 1 - QVT 1 17T1-QVT1

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Cao đẳng 17 C 1 - TĐH 1 17C1-TĐH1

Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động Trung cấp 17 T 1 - TĐH 1 17T1-TĐH1

Cao đẳng 17 C 1 - STB 1 17C1-STB1

Trung cấp 17 T 1 - STB 1 17T1-STB1

Cao đẳng 17 C 1 - CĐT 1 17C1-CĐT1

Trung cấp 17 T 1 - CĐT 1 17T1-CĐT1

Cao đẳng 17 C 1 - MNV 1 17C1-MNV1

Trung cấp 17 T 1 - MNV 1 17T1-MNV1

Cao đẳng 17 C 1 - ĐTC 1 17C1-ĐTC1

Trung cấp 17 T 1 - ĐTC 1 17T1-ĐTC1

Cao đẳng 17 C 1 - ĐCN 1 17C1-ĐCN1

35 Điện tử công nghiệp

36
Điện công nghiệp

27 Lắp đặt điện công trình

34 Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối

28 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

29 Kỹ thuật đài trạm viễn thông

30 Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

31

32 Sửa chữa thiết bị tự động hóa

33 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

24 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

25 Điện tử dân dụng

26 Điện dân dụng

21 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

22 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

23 Lắp đặt thiết bị lạnh

17 Công nghệ ô tô

18 Công nghệ sơn tĩnh điện

20 Công nghệ kỹ thuật nhiệt



Trung cấp 17 T 1 - ĐCN 1 17T1-ĐCN1

Công nghệ may Cao đẳng 17 C 1 - CNM 1 17C1-CNM1

Công nghệ may và thời trang Trung cấp 17 T 1 - CNM 1 17T1-CNM1

Cao đẳng 17 C 1 - TKT 1 17C1-TKT1

Trung cấp 17 T 1 - TKT 1 17T1-TKT1

Cao đẳng 17 C 1 - MTT 1 17C1-MTT1

Trung cấp 17 T 1 - MTT 1 17T1-MTT1

Cao đẳng 17 C 1 - MVT 1 17C1-MVT1

Trung cấp 17 T 1 - MVT 1 17T1-MVT1

39

40 Công nghệ may Veston

36

37

38

May thời trang

Thiết kế thời trang




